TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông



Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực                                                                                                                                        

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mã học phần: MAE3724

Số tín chỉ: 2TC

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện, Máy nâng chuyển, Máy công cụ, Máy công nghiệp.
Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng.
Giảng dạy cho các ngành: Chuyên ngành Cơ khí.
Bộ môn quản lý: Động lực

Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết

- Làm bài tập trên lớp: 02 tiết

- Thảo luận: 06 tiết

- Thực hành, thực tập: 02 tiết 

- Tự nghiên cứu: 60 tiết

 2. Mô tả tóm tắt học phần 


Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về kỹ thuật vệ sinh – an toàn lao động, các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp, kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường; nhằm giúp cho người học biết ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, có ý thức bảo vệ môi trường.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1, Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và vệ sinh lao động.


2, Chống tiếng ồn và rung động trong sản xuất.


3, Phòng chống nhiễm độc trong sản xuất.


4, Thông gió công nghiệp.

5, Kỹ thuật an toàn khi thiết kế và sử dụng máy móc thiết bị.


6, Kỹ thuật an toàn điện.


7, Phòng cháy và chữa cháy.

8, Bảo vệ môi trường không khí và nguồn nước.

9, Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và vệ sinh lao động
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ.

2. Khoa học kỹ thuật BHLĐ.
3. Hệ  thống luật pháp chế độ chính sách BHLĐ của Việt Nam. 
4. Các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong SX; Biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp.
5. Biện pháp tăng năng suất lao động và tránh mệt mỏi.
6. Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
	3

	Thái độ
1. Có nhận thức và hiểu được tầm quan trọng của ATLĐ.
2. Tôn trọng pháp luật về công tác BHLĐ.
	5

	Kỹ năng
1. Thực hiện nghĩa vụ và quyền của các ngành các cấp về công tác BHLĐ.
2. Tổ chức nơi làm việc khoa học và bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý.
3. Thực hiện văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
	2


Chủ đề 2: Chống tiếng ồn và rung động trong sản xuất

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động đến con người.

2. Các biện pháp phòng chống tiếng ồn và rung động.
	4

	Thái độ
Nhận thức được tác hại của tiếng ồn và rung động đến cơ thể con người để luôn tìm biện pháp phòng tránh.
	3

	Kỹ năng
1. Thực hiện được các phương pháp giảm tiếng ồn và rung động tại nguồn phát sinh.
2. Thực hiện được các phương pháp giảm tiếng ồn và rung động trên đường lan truyền.
	2


Chủ đề 3 : Phòng chống nhiễm độc trong sản xuất
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Sự xâm nhập, chuyển hóa và đào thải chất độc.

2. Tác hại của chất độc và nhiễm độc nghề nghiệp.

3. Ảnh hưởng của tia phóng xạ và chất phóng xạ.

4. Biện pháp phòng chống nhiễm độc nghề nghiệp.
	2

	Thái độ
1. Nhận thức được tác hại của chất độc đến cơ thể con người.

2. Trang bị kiến thức cơ bản về an toàn hóa chất giúp giảm thiểu được nhiễm độc nghề nghiệp do hóa chất gây ra.
	3

	Kỹ năng

1. Phân biệt độc tính của hóa chất qua biểu tượng trên nhãn mác.

2. Cấp cứu khi có nhiễm độc.
	2



Chủ đề 4: Thông gió công nghiệp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Nhiệm vụ của thông gió.

2. Các biện pháp và các loại hệ thống thông gió.

3. Biện pháp phòng cháy nổ trong hệ thống thông gió.
	2

	Thái độ
1. Nhận thức được nhiệm vụ của thông gió trong việc chống nóng, khử bụi và hơi khí độc trong quá trình sản xuất.
2. Kết hợp chặt chẽ giữa việc tổ chức thông gió với dây chuyền công nghệ.
	3

	Kỹ năng

1. Vận dụng thông gió tự nhiên.

2. Thiết kế thiết bị thông gió cơ khí.
	2



Chủ đề 5: Kỹ thuật an toàn khi thiết kế và sử dụng máy móc thiết bị

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Khái niệm về vùng nguy hiểm.

2. Những nguyên nhân gây ra chấn thương khi sử dụng máy móc thiết bị.

3. Những biện pháp an toàn chủ yếu.

4. An toàn trên một số máy thường gặp.

5. Phương pháp loại trừ các mối nguy hiểm trước khi tiến hành công việc (Phương pháp KY).
	4

	Thái độ
1. Nhận thức được đây là nội dung chính về an toàn gắn liền với chuyên môn ngành cơ khí. Nếu thiết kế máy chưa hoàn chỉnh, chế tạo sai quy cách hoặc sử dụng máy chưa thành thạo đều có thể dẫn tới tai nạn.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp an toàn.
	4

	Kỹ năng

1. Phân tích các mối nguy hiểm trước khi tiến hành công việc.
2. Đảm bảo an toàn trên: Máy tiện, máy mài, thiết bị nâng hạ, thiết bị chịu áp lực, thiết bị gia công áp lực; an toàn trong phân xưởng đúc, khi hàn và cắt kim loại, khi sử dụng các thiết bị cầm tay. 
	2



Chủ đề 6: Kỹ thuật an toàn điện 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Những khái niệm cơ bản về an toàn điện.

2. Phân tích an toàn trong các mạng điện.

3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện.

4. Đề phòng tĩnh điện.

5. Bảo vệ chống sét.

6. Cấp cứu khi bị điện giật.
	4

	Thái độ
1. Nhận thực được mối nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể con người.

2. Nắm vững nguyên nhân gây mất an toàn điện và các biện pháp phòng chống giúp người lao động tự tin hơn trong làm việc. 
	4

	Kỹ năng
1. Phân tích được mức độ nguy hiểm khi sử dụng điện trong một số mạng điện thường dùng.

2. Biết sơ cấp cứu tại nơi làm việc.
	2


Chủ đề 7: Phòng cháy và chữa cháy
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Những kiến thức cơ bản về cháy nổ.

2. Những nguyên nhân gây ra cháy.

3. Biện pháp phòng cháy và nổ.
4. Chữa cháy và phương tiện chữa cháy.
	4

	Thái độ
1. Công tác phòng cháy chữa cháy là pháp lệnh của Nhà nước quy định về nghĩa vụ của mỗi công dân, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và bắt buộc mọi người phải tuân theo.
2. Nắm vững kiến thức về cháy nổ để có phương pháp đề phòng và xử lý đúng khi có đám cháy xảy ra.
	5

	Kỹ năng
1. Kiểm tra, đánh giá công tác phòng cháy và chữa cháy tại các khu vực sản xuất theo quy định của Nhà nước.
2. Sử dụng các trang bị và phương tiện chữa cháy phù hợp. 
	2


Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường không khí và nguồn nước
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và làm ô nhiễm nguồn nước.
2. Khử và giảm chất thải nhờ hoàn thiện qui trình công nghệ.

3. Làm sạch bụi trong không khí thải.
4. Làm sạch khí thải trong công nghiệp.
5. Làm sạch nước thải trong công nghiệp.
6. Xử lý chất thải rắn.
	3

	Thái độ
1. Nhận thức được những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí và nguồn nước chính là con người

2. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường là nhiệm vụ và mối quan tâm chung của tất cả mọi người.
	4

	Kỹ năng
1. Thiết kế được một số thiết bị lọc bụi làm sạch không khí, ứng dụng trong hệ thống thông gió.
2. Làm sạch nước thải bằng phương pháp cơ khí.
	2


Chủ đề 9: Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Khái niệm và nội dung phát triển bền vững.

2. Các mục tiêu của phát triển bền vững.

3. Sản xuất sạch hơn. 
	2

	Thái độ
Phải nhận thức được: phát triển là tính tất yếu của xã hội loài người và mỗi quốc gia, nhưng đòi hỏi hiện nay phải phát triển hài hòa giữa các mục tiêu tăng cường kinh tế với các mục tiêu xã hội và bảo vệ môi trường.
	4

	Kỹ năng

Thiết lập qui trình hoặc ứng dụng phương án sản xuất nhằm hạn chế tối đa việc thải bỏ chất thải.
	1


4. Phân bổ thời gian chi tiết

	Chủ đề
	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	3
	
	
	
	6
	9

	2
	2
	
	1
	
	6
	9

	3
	1
	
	
	
	2
	3

	4
	2
	
	1
	
	6
	9

	5
	3
	1
	1
	
	10
	15

	6
	2
	1
	1
	1
	10
	15

	7
	2
	
	1
	1
	8
	12

	8
	3
	
	1
	
	8
	12

	9
	2
	
	
	
	4
	6

	
	20
	2
	6
	2
	60
	90


5. Tài liệu 
	Stt
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm
xuất bản
	Nhà
xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	GS. TS. Trần Văn Địch, GVC. KS. Đinh Đắc Hiến
	Kỹ thuật an toàn và môi trường
	2005
	KH&KT
	Thư viện

	2
	Vũ Phương
	Bài giảng Kỹ thuật an toàn và môi trường
	2012
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện

	3
	Hồ Đức Tuấn
	Bài giảng Kỹ thuật an toàn và môi trường
	2008
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện

	4
	Nguyễn Bá Dũng
	Kỹ thuật bảo hộ  lao động
	1979
	ĐH & THCN
	Thư viện

	5
	Lê Văn Khoa (Chủ biên)
	Khoa học môi trường
	2007
	Giáo dục
	Thư viện

	6
	PGS. Tăng Văn Đoàn, 
TS. Trần Đức Hạ
	Kỹ thuật môi trường
	2001
	Giáo dục
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp 
đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận…
	50


         TRƯỞNG KHOA





   TRƯỞNG BỘ MÔN     

1

